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DANH SÁCH 

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỂN KHÁNH  

KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

(TỔ SỐ: 03 TRUNG THÀNH, GỒM: 25 ĐẠI BIỂU) 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 02/TB-TTHĐND ngày 04/7/2025  

của Hội đồng nhân dân xã Hiển Khánh) 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Chức vụ công tác/ 
Nơi ở hiện nay 

Chức vụ 
trong Tổ đại 
biểu HĐND 

xã 

Số điện thoại 

(01) (02) (03) (04) (05)  

1.  Trần Quang Huy 11/10/1975 
Chủ tịch HĐQT 

HTXNN 
Tổ trưởng 0914748423 

2.  Vũ Văn Cường 27/10/1986 
Công chức phòng 

Kinh tế  
xã Hiển Khánh 

Tổ phó 0944888605 

3.  Trần Văn Quân 01/10/1981 
Phó Chủ tịch UBND 

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0969227384 

4.  Nguyễn Phú Đông 01/01/1965 
Thôn Tư, 

 xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0904373653 

5.  Nguyễn Phú Long 24/6/1965 
Thôn Tư,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0974134320 

6.  Vũ Văn Toản 16/6/1965 
Thôn Chinh Đông 

Hoè, xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0916542990 

7.  Bùi Duy Ngọc 21/01/1979 
Phó Chánh Văn 
phòng HĐND và 
UBND xã Hiển 

Khánh 

Đại biểu HĐND 0844280898 

8.  Phạm Thị Hường 16/01/1978 
Công chức Uỷ ban 

MTTQ xã Hiển 
Khánh 

Đại biểu HĐND 0766412421 

9.  Lê Thị Hà 30/4/1988 
Phó Chủ tịch 

MTTQ - Phụ trách 

công tác Phụ nữ xã 

Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0352322131 

10.  Nguyễn Đình Kiên 22/5/1983 
Công chức Phòng 
Kinh tế xã Hiển 

Khánh 

Đại biểu HĐND 0779736678 

11.  Nguyễn Đình Quang 20/8/1973 Thôn Nhì,  

xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0915362886 

12.  Vũ Văn Vịnh 02/7/1977 
Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0904189316 

13.  Trần Văn Toán 28/12/1981 
Công chức Văn 
phòng HĐND - 
UBND xã Hiển 

Khánh 

Đại biểu HĐND 0355264743 

14.  
Nguyễn Thị Hồng 
Diệp 

28/6/1974 
Hiệu trưởng  

Trường tiểu học 

Trung Thành 

Đại biểu HĐND 0385761659 
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15.  Vũ Thị Hảo 24/10/1975 
Bí thư chi bộ thôn 

Bái 
Phạm, xã Hiển 

Khánh 

Đại biểu HĐND 0398742789 

16.  Phạm Thị Hiền 05/07/1986 Trạm trưởng trạm 

y tế Trung Thành, 

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0973942373 

17.  Trần Thị Hòa 28/10/1973 
Bí thư chi bộ thôn 

Phố Xuân, 
 xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0359349797 

18.  Vũ Văn Lý 01/01/1970 
Trưởng thôn  

Chinh Đông Hòe,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0364432215 

19.  Vũ Văn Ngọc 18/11/1970 
Bí thư chi bộ 

Thôn Chùa Quế Nội, 
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0987928853 

20.  Bùi Minh Tuân 07/09/1984 Trưởng thôn 

Phố Xuân,  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0943829806 

21.  Nguyễn Trọng Tứ 23/10/1979 Bí thư chi bộ thôn 

Tư, xã Hiển Khánh 
Đại biểu HĐND 0943828343 

22.  
Vũ Văn Thể 12/11/1971 

Bí thư chi bộ thôn 
Chinh Đông Hòe,  

xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0987190499 

23.  
Phạm Gia Thuận 02/01/1987 

Phó bí thư chi bộ  
thôn Bái Phạm,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0386933477 

24.  
Bùi Thị Thủy 14/06/1974 

Trưởng thôn  
Chùa Quế Nội,  
xã Hiển Khánh 

Đại biểu HĐND 0943202450 

25.  
Trần Anh Tùng 16/12/1978 

Ban chỉ huy quân sự 
Đại biểu HĐND 0977175157 
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